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              Số:          /QĐ-ĐHQT 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026 

của Trường Đại học Quốc tế 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám 

đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của 

Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Giám 

đốc ĐHQG-HCM về việc giao dự toán NSNN năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Giám 

đốc ĐHQG-HCM về việc điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2026 của Trường Đại 

học Quốc tế (theo các phụ lục đính kèm). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện 

Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- ĐHQG - HCM (để báo cáo); 

- Lưu :VT, P.KHTC. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Văn Thăng 

  

 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

Phụ lục I 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày      tháng      năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán được giao 

I TỔNG SỐ THU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

1 Tổng số thu 553.225 
 - Học phí, lệ phí 486.940 
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 55.688 
 - Hoạt động tài chính 10.597 
 - Dịch vụ khác - 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 359.389 
 - Học phí, lệ phí 302.120 
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh 50.119 
 - Hoạt động tài chính 7.150 
 - Dịch vụ khác - 

II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 21.898 

1 Giáo dục, đào tạo 8.027 

1.1 Loại 070 - khoản 081 8.027 

1.1.1 Kinh phí thường xuyên - 

1.1.2 Kinh phí không thường xuyên 7.224,3 

1.1.3 Tiết kiệm, giữ lại theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 802,7 

2 Khoa học và Công nghệ 13.871 

2.1 Loại 100- khoản 101 13.871 

2.1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 12.483,9 

2.1.2 Kinh phí thường xuyên - 

2.1.3 Kinh phí không thường xuyên - 

2.1.4 Tiết kiệm, giữ lại theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 1.387,1 

2.2 Loại 100 - khoản 102 - 

2.2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - 

2.2.2 Kinh phí thường xuyên - 

2.2.3 Kinh phí không thường xuyên - 
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Phụ lục II 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày       tháng      năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

giao năm 

2025 

Thực hiện 

năm 2025 

Thực hiện 

2025/Dự 

toán giao 

năm 2025 

(tỷ lệ %) 

Thực 

hiện năm 

2025 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 4 5 6 7 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         

I Tổng số thu 592.273  567.836  96% 104% 

  - Học phí, lệ phí 582.773  457.718  79% 86% 

  - Hoạt động sản xuất kinh doanh 5.000  89.221  1784% 1388% 

  - Hoạt động tài chính 4.500  20.575  457% 201% 

  - Dịch vụ khác    322    9761% 

II Chi từ nguồn thu được để lại 411.440  352.239  86% 83% 

  - Học phí, lệ phí 405.940  344.982  85% 81% 

  - Hoạt động sản xuất kinh doanh 4.500   332  7% 113% 

  - Hoạt động tài chính 1.000  1.962  196% 334% 

  - Dịch vụ khác -  4.963    11103% 

III Số nộp NSNN -  1.286    36% 

  - Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh   1.286    36% 

  - Từ nguồn thu khác         

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.971  8.456  61% 66% 

I Nguồn ngân sách trong nước 13.971  8.456  61% 66% 

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  651   518  80% 59% 

1.1 Kinh phí thường xuyên         

1.2 Kinh phí không thường xuyên  651  518 80% 59% 

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 
13.320  7.939  60% 67% 

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
13.320  7.939  60% 67% 

  
    - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia 
        

      - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ         

      - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở         
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Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

giao năm 

2025 

Thực hiện 

năm 2025 

Thực hiện 

2025/Dự 

toán giao 

năm 2025 

(tỷ lệ %) 

Thực 

hiện năm 

2025 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

2.2 Kinh phí thường xuyên         

2.3 Kinh phí không thường xuyên         

II Nguồn vốn viện trợ         

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo         

1.1 Kinh phí thường xuyên         

1.2 Kinh phí không thường xuyên         

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 
        

 

 



 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Phụ lục III 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH  

3 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHQT ngày       tháng      năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

giao 

năm 

2026 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026/Dự 

toán giao 

năm 

2026 (tỷ 

lệ %) 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 4 5 6 7 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         

I Tổng số thu 553.225  213.599  39% 115% 

  - Học phí, lệ phí 486.940  210.842  43% 115% 

  - Hoạt động sản xuất kinh doanh 55.688  1.950  4% 123% 

  - Hoạt động tài chính 10.597   807  8% 113% 

  - Dịch vụ khác 0 -      

II Chi từ nguồn thu được để lại 359.389  41.168  11% 68% 

  - Học phí, lệ phí 302.120  40.725  13% 68% 

  - Hoạt động sản xuất kinh doanh 50.119   439  1% 325% 

  - Hoạt động tài chính 7.150   4  0% 1% 

  - Dịch vụ khác -        

III Số nộp NSNN -  -      

  - Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh         

  - Từ nguồn thu khác         

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 21.898  6.616  30% 6.417% 

I Nguồn ngân sách trong nước 21.898  6.616  30% 6.417% 

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 8.027   -  0%   

1.1 Kinh phí thường xuyên         

1.2 Kinh phí không thường xuyên  7.224,3    0%   

1.3 
Tiết kiệm, giữ lại theo Nghị quyết số 

245/2025/QH15 
802,7       

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 
13.871  6.616  48% 6.417% 

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
 12.483,9  6.616  53% 6.417% 
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Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

giao 

năm 

2026 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026/Dự 

toán giao 

năm 

2026 (tỷ 

lệ %) 

Thực 

hiện quý 

1 năm 

2026 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

      - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia         

      - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ         

      - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở         

2.2 Kinh phí thường xuyên         

2.3 Kinh phí không thường xuyên         

2.4 
Tiết kiệm, giữ lại theo Nghị quyết số 

245/2025/QH15 
 1.387,1        

II Nguồn vốn viện trợ         

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo         

1.1 Kinh phí thường xuyên         

1.2 Kinh phí không thường xuyên         

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 
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